
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên
Năm 

sinh
DTTS Đơn vị công tác

Phòng 

GDĐT
Điện thoại Email

Ghi 

chú

1
Nguyễn Hồ 

Tường Khanh
1974 THCS Phước Mỹ Quy Nhơn 0983575271

tuongkhanh74@gmai

l.com

2
Võ Thị Oanh 

Kiều
1981 THCS Phước Mỹ Quy Nhơn 0963944459

oanhkieu81@gmail.c

om

3
Đặng Khánh 

Khanh
1984 THCS Bùi Thị Xuân Quy Nhơn 0977199513

dangkhanhkhanh201

5@gmail.com

4
Võ Thụy Kim 

Yến
1975 THCS Bùi Thị Xuân Quy Nhơn 0775554999

vothuykimyen@gmai

l.com

5 Phạm Anh Thu 1989 THCS Bùi Thị Xuân Quy Nhơn 0935630055
phamanhthuqn@gma

il.com
GVCC

6 Võ Thị Hàn Ni 1977 THCS Bùi Thị Xuân Quy Nhơn 0905251735
vothihanni@gmail.co

m

7 Phan Việt Dũng 1976 THCS Trần Quang Diệu Quy Nhơn 0905772656
vietdungtqd@gmail.c

om

8
Võ Thị Kim 

Loan
1968 THCS Trần Quang Diệu Quy Nhơn 0376861511

vothikimloan1968@g

mail.com

9
Vương Thị 

Hồng Lợi
1973 THCS Trần Quang Diệu Quy Nhơn 0985012117

vuonghongloiqn@gm

ail.com

10 Hồ Thị Thủy 1979 THCS Trần Quang Diệu Quy Nhơn 0935426029
hothuyqn4@gmail.co

m

11
Võ Thị Thúy 

Nga
1990 THCS Trần Quang Diệu Quy Nhơn 0919388468

ngavo2409@gmail.co

m

12
Nguyễn Thị 

Bích Phụng
1988 THCS Trần Quang Diệu Quy Nhơn 0978895377

freshpeanut@gmail.c

om

13
Nguyễn Thị 

Kim Phượng
1971 THCS Nhơn Phú Quy Nhơn 0917643993

kimphuongqn71@gm

ail.com

14
Nguyễn Thị Tú 

Mỹ
1975 THCS Nhơn Phú Quy Nhơn 0919285457

tumymoi2@gmail.co

m

15
Nguyễn Thị Thu 

Hà
1977 THCS Nhơn Phú Quy Nhơn 0935451539

truongthinh.pro.qn@

gmail.com

16
Huỳnh Thị 

Hồng Vân
1980 THCS Nhơn Phú Quy Nhơn 0989004222

hoangvanqn@yahoo.

com

17
Phan Thị Thu 

Thảo
1981 THCS Nhơn Phú Quy Nhơn 0963892799

thuthao555@gmail.c

om

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

LỚP 1: QUY NHƠN

Địa điểm tập huấn trực tiếp: Hội trƣờng Trƣờng THCS Lê Hồng Phong -  

Số 229 Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định

GVCC hỗ trợ: Hồ Mạnh Hùng - Trƣờng THCS Bình Hòa

Điện thoại: 0986604871, Email: khanhduongjoj@gmail.com

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tập huấn trực tiếp: 01/8/2022
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18
Đỗ Thị Minh 

Tình
1984 THCS Nhơn Bình Quy Nhơn 0935330908

dothiminhtinh84@g

mail.com

19 Trần Như Hường 1978 THCS Nhơn Bình Quy Nhơn 0987132786
trannhuhuong0506@

gmail.com

20 Lưu Tú Nhung 1968 THCS Nhơn Bình Quy Nhơn 0935733797
tunhung.qnbd@gmail

.com

21 Phạm Văn Hùng 1969 THCS Nhơn Bình Quy Nhơn 0976642228
hungav69@yahoo.co

m.vn

22
Trần Diệu 

Quỳnh Dao
1977 THCS Nhơn Bình Quy Nhơn 0935256558

quynhdaonvs@gmail.

com

23
Võ Thị Kiều 

Liên
1976 THCS Nhơn Bình Quy Nhơn 0986789357

lienvtk76@gmail.co

m

24
Phạm Thị Thu 

Hà
1975 THCS Đống Đa Quy Nhơn 0905709194

phamthuhadongda@y

ahoo.com.vn

25
Trần Thị Minh 

Châu
1974 THCS Đống Đa Quy Nhơn 0983472207

ttmchau2207@gmail.

com

26
Nguyễn Thị 

Phương Uyên
1979 THCS Đống Đa Quy Nhơn 0784319199

ntpuyen1979@gmail.

com

27
Huỳnh Thị Ngọc 

Thủy
1976 THCS Đống Đa Quy Nhơn 0935205657

thuyndieu@yahoo.co

m

28 Trần Quốc Đán 1975 THCS Đống Đa Quy Nhơn 0978782700
danquoctran@gmail.

com

29 Huỳnh Thị Lệ 1967 THCS Đống Đa Quy Nhơn 0987360491
lehuynhthi@rocketm

ail.com

30
Dương Thị 

Hương
1967 THCS Đống Đa Quy Nhơn 0355701259

duongthuhuongđ@g

mail.com

31
Trần Thị Thùy 

Nga
1982 THCS Đống Đa Quy Nhơn 0982098245

thuynga2408@gmail.

com

32
Trần Thị Hoàng 

Anh
1981 THCS Tây Sơn Quy Nhơn 0984062989

hoanganhqnhon@gm

ail.com

33
Lâm Thị Thanh 

Hồng
1978 THCS Tây Sơn Quy Nhơn 0914974857

lamthanhhongtayson

@gmail.com

34
Nguyễn Thị 

Kiều Oanh
1979 THCS Tây Sơn Quy Nhơn 0905315625 oanhk21@gmail.com

35
Nguyễn Thị 

Khánh Tâm
1977 THCS Tây Sơn Quy Nhơn 0983115477

khanhtamqn@gmail.c

om

36
Nguyễn Thị 

Kiều Nhi
1977 THCS Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 0905609348

n.nguyenthikieu@ya

hoo.com.vn

37
Đặng Thị Thu 

Hằng
1976 THCS Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 0978011643

hangdangthd@yahoo.

com.vn

38
Ngô Thị Tường 

Vi
1978 THCS Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 0935077013

tuongvithd@yahoo.c

om.vn

39
Phan Thị Lan 

Anh
1977 THCS Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 09750688382

lananh77qn@gmail.c

om

40 Lê Thị Kiều 1975 THCS Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 0916467365 lekieu75@gmail.com

41
Huỳnh Thị Kim 

Hoa
1967 THCS  Hải Cảng Quy Nhơn 0987029161

kimhoahc67@gmail.c

om

42
Dương Bạch 

Như
1969 THCS  Hải Cảng Quy Nhơn 0905619778

dbnhu1969@gmail.c

om 

43
Đoàn Trần Thúy 

Diễm
1973 THCS  Hải Cảng Quy Nhơn 0945702787 diemhc@gmail.com
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44
Nguyễn Thị 

Bích Thuận
1980 THCS Lê Lợi Quy Nhơn 0984931086

nguyenthibichthuan7

880@gmail.com

45
Lê Thị Minh 

Sang
1977 THCS Lê Lợi Quy Nhơn 01676862871

lethiminhsang77@g

mail.com

46
Huỳnh Thu 

Hương
1975 THCS Lê Lợi Quy Nhơn

01664881755

7

huynhthuhuonghuong

1@yahoo.com.vn

47 Phạm Kim Yến 1973 THCS Lê Lợi Quy Nhơn 01627120999
yen.gvleloi@gmail.c

om

48
Trần Thị Ánh 

Tuyết
1978 THCS Lê Hồng Phong Quy Nhơn 0935061978

anhtuyetlhpqn@gmai

l.com

49 Trần Thị Huệ 1978 THCS Lê Hồng Phong Quy Nhơn 0822273886
huegvphuocmy@gma

il.com

50
Trương Thị 

Hồng Nga
1973 THCS Lê Hồng Phong Quy Nhơn 0705233789

hongngalhp@gmail.c

om

51
Lê Thị Kim 

Oanh
1967 THCS Lê Hồng Phong Quy Nhơn 0948164558

oanhleklhp@gmail.c

om

52
Trần Thị Tuyết 

Mai
1982 THCS Lê Hồng Phong Quy Nhơn 0935286529

thinhtran1009@gmai

l.com 

53
Phan Thị Ngọc 

Hằng
1975 THCS Lê Hồng Phong Quy Nhơn 0949390459

ngochanglhpqn@gma

il.com

54
Nguyễn Thị 

Ngọc Thảo
1979 THCS Lê Hồng Phong Quy Nhơn 0935827332

ngocthao79qn@gmai

l.com

55
Nguyễn Thị 

Minh Ngọc
1988 THCS Lê Hồng Phong Quy Nhơn 0986283095

minhngoc2012@yah

oo.com.vn

56
Lê Thị Mỹ 

Truyền
1974 THCS Ngô Văn Sở Quy Nhơn 0984441486

mytruyennvs@gmail.

com

57 Lê Ngọc Thúy 1969 THCS Ngô Văn Sở Quy Nhơn 0989964017
thuyngocnvs69@gma

il.com

58
Vương Thị 

Đoan Trinh
1976 THCS Ngô Mây Quy Nhơn 0708076509

Vuongthidoantrinh1

@gmail.com 

59
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
1967 THCS Ngô Mây Quy Nhơn 09150663179

thuyanhngomay@yah

oo.com

60
Lý Thị Vĩnh 

Hiền 
1969 THCS Ngô Mây Quy Nhơn 0989963967

hienly69@yahoo.co

m.vn

61 Võ Thị Yên 1978 THCS Ngô Mây Quy Nhơn 0989963967 yenvovn@gmail.com

62 Nguyễn Hữu Tài 1976 THCS Ngô Mây Quy Nhơn 0949520199
dienmayvietnhat@g

mail.com

63
Trần Thị Kim 

Liên 
1970 THCS Ngô Mây Quy Nhơn 0982060669

kimlientqd@gmail.co

m

64
Phạm Thị Bích 

Thủy
1971 THCS Ngô Mây Quy Nhơn 0935496668

bichthuyngomay@ya

hoo.com.vn

65
Đoàn Thị Mai 

Hoa
1974 THCS Quang Trung Quy Nhơn 0763160071

maihoanpqn@gmail.

com

66
Huỳnh Thị Thủy 

Tiên
1974 THCS Quang Trung Quy Nhơn 0905955225

huongbien169@gmai

l.com

67 Phan Thị Đức 1972 THCS Quang Trung Quy Nhơn 0984520135
ducphanthi@gmail.c

om

68 Tạ Thị Nhị Hiệp 1978 THCS Quang Trung Quy Nhơn 0935196056
vanminhhiepson@ya

hoo.com

69
Nguyễn Thị Mỹ 

Yến
1977 THCS Quang Trung Quy Nhơn 0935345779

myyenanhvan@gmail

.com
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70
Lê Thị Bích 

Hồng
1979 THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn 0906525214

bichhongnguyenhue

@gmail.com

71
Trần Thị Anh 

Thư
1974 THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn 0905260447

anhthunguyenhue@g

mail.com

72 Nguyễn Tố Quân 1970 THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn 0919105008
nguyenquannguyenhu

e@gmail.com

73 Đặng Vĩnh Lộc 1974 THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn 0904038175
vinhloc.pgd@gmail.c

om

74
Phạm Thị Ngọc 

Bích
1971 THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn 0914310837

bichnguyenhue@gma

il.com

75
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
1969 THCS Ghềnh Ráng Quy Nhơn 0947277236

nguyenthithanhthuy1

969@gmail.com

76
Nguyễn Thu 

Hường
1976 THCS Ghềnh Ráng Quy Nhơn 0963222045

huongghenhrang933

@gmail.com

77
Hà Thị Thu 

Hương
1967 THCS Ghềnh Ráng Quy Nhơn 0384951867

lhuonggiang@yahoo.

com.vn

78 Phạm Thị Như Ý 1981  THCS Nhơn Lý Quy Nhơn 857491963
nhatynganvu@gmail.

com

79
Nguyễn Hữu 

Hòa
1976  THCS Nhơn Lý Quy Nhơn 0844820888

huuhoanguyen960@g

mail.com

80
Trần Thị Thanh 

Yên
1974 THCS Nhơn Hải Quy Nhơn 0949537709

thanhyenthcsanhoa@

gmail.com

81
Trịnh Thị Kim 

Nga
1974 THCS Nhơn Hải Quy Nhơn 0933532291

kimnga1a1@gmail.co

m

82
Nguyễn Bích 

Ngọc
1976 THCS Nhơn Hội Quy Nhơn 0389566509

ngoc76kb@gmail.co

m

83 Hồ Thị Hiệp 1980 THCS Nhơn Hội Quy Nhơn 0357088962
hothihiep20021980@

gmail.com

84
Nguyễn Thái 

Bằng
1963 THCS Lương Thế Vinh Quy Nhơn 076657776

thaibangqn.@gmail.c

om

85
Huỳnh Thị 

Hương
1985 THCS Lương Thế Vinh Quy Nhơn 0935000479

huongnhonhoi@gmai

l.com

86
Hà Thị Thu 

Hằng
1969 THCS Lương Thế Vinh Quy Nhơn 0976392877

hathuhangthcsltv@ya

hoo.com.vn

87 Hồ Thị Đông Hà 1972 THCS Lương Thế Vinh Quy Nhơn 0983126673
hodonghaltv@gmail.

com

88
Lê Thị Hồng 

Nhung
1971 THCS Lương Thế Vinh Quy Nhơn 0905329911

hongnhungle0408@g

mail.com

89 Lê Thị Thủy 1997 TH&THCS Nhơn Châu Quy Nhơn 0971714069
Thuysmile@gmail.co

m

Danh sách này gồm có 89 người./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên
Năm 

sinh
DTTS Đơn vị công tác

Phòng 

GDĐT
Điện thoại Email

Ghi 

chú

1 Hồ Thị Nữ Phúc 1977 THCS P. Bình Định An Nhơn 0935251667
hothinuphuc77@gma

il.com

2 Lê Văn Nam 1966 THCS P. Bình Định An Nhơn 0389513088 namle62@gmail.com

3 Đoàn Thế Ái 1969 THCS P. Bình Định An Nhơn 0395033279
theaidoan2019@gmai

l.com

4
Thái Thị Mỹ 

Dung
1978 THCS P. Bình Định An Nhơn 0919184425

ttmydung78@gmail.c

om

5
Nguyễn Thị 

Hồng Nhị
1980 THCS P. Bình Định An Nhơn 0359416500

nhithcsbinhdinh@gm

ail.com

6
Lê Thị Minh 

Châu
1976 THCS P. Bình Định An Nhơn 0962135458 lechau68@gmail.com

7
Nguyễn Thị 

Minh Thiên
1980 THCS P. Bình Định An Nhơn 0378896037

minhthien0980@yah

oo.com

8
Võ Thị Cẩm 

Hồng
1978  THCS Nhơn An An Nhơn 0914615996

camhong78@gmail.c

om

9
Nguyễn Thị 

Phượng
1974  THCS Nhơn An An Nhơn 0984522619 toanptht@gmail.com

10 Đỗ Tú Ngọc 1976  THCS Nhơn An An Nhơn 799983464
dongoc976@gmail.c

om 

11 Trần Thị Sương 1974  THCS Nhơn Hậu An Nhơn 0364118200
tranthisuong1314@g

mail.com

12
Văn Thị Kim 

Loan
1967  THCS Nhơn Hậu An Nhơn 0905902668

vanloan0209@gmail.

com

13 Nguyễn Thị Hà 1979  THCS Nhơn Hậu An Nhơn 0779586433
hanhonhau5@gmail.c

om

14
Phan Thị Xuân 

Thảo
1982  THCS Nhơn Hậu An Nhơn 0935028588

phanthixuanthao2512

@gmail.com

15
Nguyễn Thị 

Thùy
1977 THCS Nhơn Hòa An Nhơn 0934824367

thuynhonhoa@gmail.

com

16 Lê Văn Đạt 1969 THCS Nhơn Hòa An Nhơn 0392785794
mr.levandatnhonhoa

@gmail.com

17
Trần Thị Mỹ 

Hậu 
1974 THCS Nhơn Hòa An Nhơn 0935465589

myhau0509@gmail.c

om

GVCC hỗ trợ: Hứa Thị Nhƣ Hiền - Trƣờng THCS Phƣờng Bình Định

Điện thoại: 0384935825, Email: nhuhien75@gmail.com

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 NĂM 2022

LỚP 2: AN NHƠN, TÂY SƠN

Địa điểm tập huấn trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Nhơn -

Số 85 Lê Hồng phong, phƣờng Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định

Ngày tập huấn trực tiếp: 03/8/2022
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18
Trương Nữ Cẩm 

Lệ 
1988 THCS Nhơn Hòa An Nhơn 0989746244

camleqnn@gmail.co

m

19
Trần Thị Hồng 

Huệ
1979 THCS Nhơn Hưng An Nhơn 0977610607

tranhonghue1979@g

mail.com

20 Trần Thị Thẩn 1979 THCS Nhơn Hưng An Nhơn 0396195744
tranthithannh@gmail.

com

21 Trần Minh Hồng 1963 THCS Nhơn Hưng An Nhơn 0972376206
hong.eteacher@gmail

.com

22 Hồ Như Nguyệt 1980 THCS Nhơn Hưng An Nhơn 0984484511
honhunguyetnh@gm

ail.com

23
Phan Thị Thu 

Thủy
1974 THCS Nhơn Khánh An Nhơn 0366200567

thithuthuy7@gmail.c

om

24
Lê Thị Phương 

Thảo
1979 THCS Nhơn Khánh An Nhơn 0935799642

lethiphuongthaobd5

@gmail.com

25
Lê Thị Thùy 

Linh
1978 THCS Nhơn Khánh An Nhơn 0988243004

linhle.010178pc@gm

ail.com

26
Võ Thị Thanh 

Thúy
1969 Trường  THCS Nhơn Lộc An Nhơn 0383099984

thanhthuyenglish69

@gmail.com

27
Nguyễn Thị 

Nghiệp
1982 Trường  THCS Nhơn Lộc An Nhơn 0835969718

nguyennghiepnhonth

o@gmail.com

28
Nguyễn Thị Thu 

Hường
1987 Trường  THCS Nhơn Lộc An Nhơn 987622845

huongnguyenpy08@

gmail.com

29 Võ Ngọc Dũng 1966  THCS Nhơn Mỹ An Nhơn 0344321578
vuzung405@gmail.co

m

30
Bùi Thị Lệ 

Thanh
1988  THCS Nhơn Mỹ An Nhơn 0798922369

lethanh161288@gma

il.com

31
Văn Thị Kim 

Phượng
1990  THCS Nhơn Mỹ An Nhơn 0969825985

Kimphuonghanh1@g

mail.com

32 Lê Anh Tuấn 1991  THCS Nhơn Mỹ An Nhơn 0374605334
leanhtuan220391@g

mail.com

33
Nguyễn Thị 

Bích Thu
1979  THCS Nhơn Phúc An Nhơn 0903503214

bichthunhonphuc@g

mail.com

34
Thái Thị Thanh 

Diệu
1987  THCS Nhơn Phúc An Nhơn 0987463443

thanhdieuthcsnp@gm

ail.com

35 Quách Ly Ly 1988  THCS Nhơn Phúc An Nhơn 902845250
quachlyly1211@gma

il.com

36
Nguyễn Thị 

Thanh Nhã
1979 THCS Nhơn Tân An Nhơn  0772473150

nguyenthithanhnha79

@gmail.com

37
Nguyễn Thị 

Trúc Lệ
1980 THCS Nhơn Tân An Nhơn 0374244259

nguyenthitrucle827@

gmail.com

38
Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ
1990 THCS Nhơn Tân An Nhơn 0382201221

nguyenle.annhon@g

mail.com

39
Trần Thị Bạch 

Tuyết
1968  THCS Nhơn Thọ An Nhơn 0373725122

bachtuyet5122@gmai

l.com

40
Nguyễn Văn 

Khánh 
1969  THCS Nhơn Thọ An Nhơn 0988149458

khanhnhontho@gmai

l.com

41
Nguyễn Thị 

Dung 
1991  THCS Nhơn Thọ An Nhơn 0976731314

nguyenthidung0203

@gmail.com

42
Nguyễn Thị Thu 

Sương
1993  THCS Nhơn Thọ An Nhơn 0365823693

nguyenthithusuong06

121993@gmail.com

43
Trần Thị Quý 

Trâm
1975 THCS Tây Thuận Tây Sơn 0973554742

tramtthcstt@gmail.co

m
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44
Phan Châu 

Hạnh Nhân
1979 THCS Tây Thuận Tây Sơn 0949540215

hanhnhanthcstaythua

n@gmail.com

45 Văn Minh Thơ 1969 THCS Tây Giang Tây Sơn 0977738304
thotayson@gmail.co

m

46
Trần Thị Mỹ 

Xuân Hoa
1968 THCS Tây Giang Tây Sơn 0973673695

ttmxuanhoa@gmail.c

om

47
Nguyễn Thị 

Bích Hà
1974 THCS Tây Giang Tây Sơn 0396724379 bichhagv@gmail.com

48
Nguyễn Đức 

Quang
1975 THCS Tây Giang Tây Sơn 0988477500

ducquang75@gmail.c

om

49
Nguyễn Thị 

Bạch Tuyết
1967 THCS Mai Xuân Thưởng Tây Sơn 0987045405

tuyet67ts@gmail.co

m

50
Lê Thị Bích 

Trâm
1979 THCS Mai Xuân Thưởng Tây Sơn 0342252423

letram78@gmail.com

51 Trần Thụy Tiền 1984 THCS Mai Xuân Thưởng Tây Sơn 0983673034
tranthuytiendolaero@

gmail.com

52
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
1970 PTDTBT Tây Sơn Tây Sơn 0775589676

thuthuybantru@gmail

.com

53
Hồ Thị Kim 

Oanh
1977 PTDTBT Tây Sơn Tây Sơn 0914252637

htkimoanh77@gmail.

com

54 Võ Thị Ngọc Hà 1992 PTDTBT Tây Sơn Tây Sơn 0984032017
vongocha18@gmail.c

om

55 Phan Văn Thoan 1965 THCS Tây Phú Tây Sơn 0985391896
thoan_phanvan@yah

oo.com.vn

56
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh
1976 THCS Tây Phú Tây Sơn 0388641868

linhhoangly@gmail.c

om

57
Nguyễn Thị Tố 

oanh
1980 THCS Tây Phú Tây Sơn 0782722350 tooanh@gmail.com

58
Nguyễn Thị 

Kim Thương
1975 1 THCS Tây Phú Tây Sơn 905969918

nguyenkimthuongtp2

017@gmail.com

59
Nguyễn Xuân 

Tòng
1968 THCS Bùi Thị Xuân Tây Sơn 0983685048

xuantongbuithixuan

@gmail.com

60
Huỳnh Thúy 

Hằng
1980 THCS Bùi Thị Xuân Tây Sơn 0984646462

hangbuithixuan@gm

ail.com

61
Nguyễn Thị 

Tuyết Liệu
1990 THCS Bùi Thị Xuân Tây Sơn 0972642766

tuyetlieu2013@gmail

.com

62
Võ Nguyên 

Vương
1978 THCS Bình Nghi Tây Sơn 0395513494

vuongvo96@yahoo.c

om.vn

63 Lê Thị Thu 1970 THCS Bình Nghi Tây Sơn 0766577446
lethithubn@yahoo.co

m.vn

64
Trần Thị Hồng 

Hải
1977 THCS Bình Nghi Tây Sơn 0385483208

honghaicnkhbn@gma

il.com

65 Đặng Thị Diệp 1980 THCS Bình Nghi Tây Sơn 0369227934
diepphuan@gmail.co

m

66
Nguyễn Thị 

Phương Trinh
1972 THCS Bình Nghi Tây Sơn 0372286231

trinhthcsbinhnghi@g

mail.com

67
Trương Thị 

Mộng Hằng
1984 THCS Bình Nghi Tây Sơn 0815685863

truongmh1984@gmai

l.com

68 Trần Văn Dự 1969 THCS Võ Xán Tây Sơn 0958949104
tranvandzu69@gmail

.com

69
Nguyễn Hữu 

Hiền
1965 THCS Võ Xán Tây Sơn 0936092534

trangthcsbinhthanh@

gmail.com
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70 Lê Thị Thừa 1980 THCS Võ Xán Tây Sơn 397369001
lethithuabt@gmail.co

m 

71
Phan Trương 

Ngọc Trang
1976 THCS Võ Xán Tây Sơn 0914567780

trangthcsvxts@gmail.

com

72
Trần Thị Thu 

Thảo
1978 THCS Võ Xán Tây Sơn 0945511088

thuthaosuna@gmail.c

om

73 Phạm Văn Minh 1967 THCS Bình Thành Tây Sơn 0984574772
minhbinhthanh@yah

oo.com.vn

74 Nguyễn Dịu Hân 1989 THCS Bình Thành Tây Sơn 0383171138 ndiuhan@gmail.com

75
Nguyễn Thị 

Thanh Diệu
1981 THCS Bình Thành Tây Sơn 355696278

nguyendieu1981ts@g

mail.com

76
Bùi Thị Minh 

Thảo
1971 THCS Bình Hòa Tây Sơn 0868353656

minhthao24471@gm

ail.com

77
Hứa Thị Hữu 

Thùy
1974 THCS Bình Hòa Tây Sơn 0705613838

huahuuthuy@yahoo.c

om.vn

78 Lê Thị Kiều 1991 THCS Tây Vinh Tây Sơn 0396221947
lethikieutv1991@gm

ail.com

79 Trần Yến Việt 1991 THCS Tây Vinh Tây Sơn 973096016
yenviettv@gmail.co

m

80 Trần Thị Hoa 1984 THCS Tây Bình Tây Sơn 0975627623
hoa201184@gmail.c

om

81
Khổng Thanh 

Nhã
1989 THCS Tây Bình Tây Sơn 0979486853

khongthanhnha@gma

il.com

82 Nguyễn Thị Vân 1971 THCS Tây An Tây Sơn 0773407569
nguyenthivanta@gma

il.com

83
Phí Thị Thu 

Đông
1983 THCS Tây An Tây Sơn 0905469568

phithudongav.dakhak

t@gmail.com

84
Phan Thị 

Trường Ngân
1984 THCS Bình Tân Tây Sơn 0389789098

truongnganbt1984@g

mail.com

85
Hồ Nữ Hồng 

Hạnh 1975
THCS Bình Tân Tây Sơn

0984285115

hanhhonuhong@yaho

o.com.vn

86 Hồ Kim Ngân 1993 THCS Bình Thuận Tây Sơn 0985195211
hokimngan1219@gm

ail.com

87
Trương Thị 

Phương Trà
1991 THCS Bình Thuận Tây Sơn 0968279709

phuongtra208@gmail

.com

Danh sách này gồm có 87 người./.

mailto:minhbinhthanh@yahoo.com.vn
mailto:minhbinhthanh@yahoo.com.vn
mailto:ndiuhan@gmail.com
mailto:nguyendieu1981ts@gmail.com
mailto:nguyendieu1981ts@gmail.com
mailto:minhthao24471@gmail.com
mailto:minhthao24471@gmail.com
mailto:huahuuthuy@yahoo.com.vn
mailto:huahuuthuy@yahoo.com.vn
mailto:lethikieutv1991@gmail.com
mailto:lethikieutv1991@gmail.com
mailto:yenviettv@gmail.com
mailto:yenviettv@gmail.com
mailto:truongnganbt1984@gmail.com
mailto:truongnganbt1984@gmail.com


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên
Năm 

sinh
DTTS Đơn vị công tác

Phòng 

GDĐT
Điện thoại Email

Ghi 

chú

1
Nguyễn Thị Thu 

Kiều
1985 THCS Mỹ An Phù Mỹ 0918720469

Lamkieu2009@gmail

.com

2
Nguyễn Thị 

Bích Hồng
1981 THCS Mỹ An Phù Mỹ 0857948544

bichhongbinhduong

@gmail.com

3
Hà Thị Tuyết 

Linh
1984 THCS Mỹ An Phù Mỹ 0979504640

Tuyetlinh2112@gmai

l.com

4 Trần Văn Hân 1981 THCS Mỹ Cát Phù Mỹ 0989271244
vanhanmc2@gmail.c

om

5
Võ Thị Thanh 

Thảo
1981 THCS Mỹ Cát Phù Mỹ 0916027833

thanhthaoquynhon81

@gmail.com

6
Nguyễn Thị 

Hồng Yến
1986 THCS Mỹ Cát Phù Mỹ 0778803286

hongyen.mytrinh@g

mail.com

7
Nguyễn Thị 

Tuyết Thanh
1979 THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ 0837243537

thanhtuyphuoc@gma

il.com

8
Nguyễn Thị Thu 

Hải
1985 THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ 0387667717

nguyenthithuhai215

@gmail.com

9
Trương Thị 

Diễm
1992 THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ 0347751915

diemtruong115@gma

il.com

10
Trần Thị Bích 

Nhã
1983 THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ 0397009655

vietkietduc@gmail.c

om

11
Hồ Thị Kim 

Uyên
1981 THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ 0976110996

uyenhaibao@yahoo.c

om.vn

12
Trần Thị Thúy 

Nhung
1982 THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ 0972363469 vanvuial@gmail.com

13
Nguyễn Thị 

Thúy Oanh
1980 THCS Mỹ Châu Phù Mỹ 0979696191

oanhmychau@gmail.

com

14
Nguyễn Thị 

Hồng Thắng
1984 THCS Mỹ Châu Phù Mỹ 0972155774

hongthangnguyenthi

@gmail.com

15 Huỳnh Thị Thúy 1983 THCS Mỹ Đức Phù Mỹ 0374261600
thuycoimd1983@gm

ail.com

16 Trần Thị Lợi 1993 THCS Mỹ Đức Phù Mỹ 0398362499
ketnoithanhliem5@g

mail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 NĂM 2022

LỚP 3: PHÙ MỸ, HOÀI ÂN

Địa điểm tập huấn trực tiếp: Hội trƣờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ - 

Đƣờng Chu Văn An, thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định

GVCC hỗ trợ: Trần Đình Thông - Trƣờng THCS Mỹ Thành

Điện thoại: 0825100911, Email: trandinhthongpm@gmail.com

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

Ngày tập huấn trực tiếp: 05/8/2022
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mailto:hongthangnguyenthi@gmail.com


17
Huỳnh Thị Mỹ 

An
1976 THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ 0979350246

myan161176@gmail.

com

18 Võ Thành Đạt 1979 THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ 0395051698
datthanhminhthcsmh

@gmail.com

19 Nguyễn Thị Việt 1981 THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ 0984180201
nepnguyen177@gmai

l.com

20
Trần Văn Tiên 

Hoàng
1965 THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ 0919529765

hoangmhpm@gmail.

com

21 Đỗ Thị Mỹ Ái 1979 THCS Mỹ Hoà Phù Mỹ 0868150779
dothimyai79@gmail.

com 

22 Lê Trung Hiếu 1982 THCS Mỹ Hoà Phù Mỹ 0985192117
letrunghieumh82@g

mail.com 

23
Diệp Thị Bạch 

Loan
1967 THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ 0398949528

loanthcsml@gmail.co

m

24
Nguyễn Hữu 

Tường Vi
1978 THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ 0983414199

tuongvithcsml@gmai

l.com

25 Đặng Thị Út Hoa 1990 THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ 0832037925 uthoa.el@gmail.com

26
Huỳnh Thị Lệ 

Trinh
1986 THCS Mỹ Lợi Phù Mỹ 0387677322

letrinh0506@gmail.c

om

27
Lê Thị Minh 

Sương
1980 THCS Mỹ Lợi Phù Mỹ 0347652927

kinhletanphuc@gmai

l.com

28 Bùi Thị Thu Nhi 1977 THCS Mỹ Phong Phù Mỹ 0343183632
buithithunhi@gmail.c

om

29 Huỳnh Thị Trúc 1979 THCS Mỹ Phong Phù Mỹ 0909659600
tructhcsmp@gmail.c

om

30
Trần Thị Đăng 

Phượng
1976 THCS Mỹ Quang Phù Mỹ 0975120522

trandangphuong76@

gmail.com

31 Bùi Thị Hải Vân 1979 THCS Mỹ Quang Phù Mỹ 0389008139
buihaivan3879@gma

il.com

32 Võ Thị Thu 1968 THCS Mỹ Tài Phù Mỹ 0865840344
vothithu1968@gmail.

com

33
Phan Thị Nhu 

Cầu
1984 THCS Mỹ Tài Phù Mỹ 0985249009

phannhucau1410@g

mail.com

34
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung
1991 THCS Mỹ Tài Phù Mỹ 0978045948

quynhanhmc1@mail.

com

35 Trần Thị Sự 1979 THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ 0989149777
suthcsmt777@gmail.

com

36
Trần Thị Mỹ 

Lực
1990 THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ 0374261713

myluc1990@gmail.c

om

37
Huỳnh Thị Tố 

Uyên
1991 THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ 0842182279

Uyenhuynh.thcs@gm

ail.com

38
Hồ Thị Kim 

Tuyến
1982 THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ 0775553260

tuyenthcsmp@gmail.

com

39
Đỗ Thị Phương 

Thúy
1990 THCS Mỹ Thành Phù Mỹ 0378853272

phuongthuy.thcsmt@

gmail.com

40 Lê Thị Phúc 1992 THCS Mỹ Thành Phù Mỹ 0702782597 phucta6a@gmail.com

41

Nguyễn Nhữ 

Hoàng Xuân 

Việt

1977 THCS Mỹ Thành Phù Mỹ 387851027
viethoangia1977@g

mail.com
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42
Võ Thị Hồng 

Thủy 
1988 THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 0934799218

sunflowers1588@gm

ail.com

43
Phạm Thị Bích 

Hồng 
1988 THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 0374606383

bichhong.al@gmail.c

om

44
Ngô Thị Bích 

Hằng 
1985 THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 0827802666

ngobichhangmytho@

gmail.com

45
Đặng Thị 

Phương Linh 
1969 THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 0978437849

uyennhi69@gmail.co

m

46
Nguyễn Thị 

Kim Chi
1987 THCS Mỹ Trinh Phù Mỹ

0982100522 kimchi100522@gmai

l.com

47 Trần Bình Hải 1966 THCS Mỹ Trinh Phù Mỹ 0983590237
binhhai66@gmail.co

m

48
Bùi Thị Thanh 

Thuý
1977 THCS thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ 0368301255

thuypm2016@gmail.

com

49
Nguyễn Thị 

Xuân Vương
1978 THCS thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ 0985945215

xuanvuong2155@gm

ail.com

50
Trương Thị Lệ 

Mỹ
1985 THCS thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ 0988810950

lemy.sng6@gmail.co

m

51
Trần Thị Tuyết 

Hoa
1977 THCS thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ 0985974640

tranhoaphumy@gmai

l.com

52
Nguyễn Thị Thu 

Hà
1979 THCS thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ 0989941199

thuhapm1980@gmail

.com

53
Nguyễn Thị Đức 

Hiền
1976 THCS TT Bình Dương Phù Mỹ 0919472257

nguyenduchien1976

@gmail.com

54 Phạm Thị Hiền 1985 THCS TT Bình Dương Phù Mỹ 0946254964
hienphampro1986@g

mail.com

55 Trần Thị Nữ 1982 THCS TT Bình Dương Phù Mỹ 0942400777
honey290382@gmail

.com

56 Đào Thị Nhàn 1983 THCS Ân Đức Hoài Ân 0983383795
camgiangdao123@g

mail.com

57
Nguyễn Thanh 

Tuấn
1976 THCS Ân Đức Hoài Ân 0975900923

thanhtuan.anduc@gm

ail.com

58 Phan Minh Văn 1982 THCS Ân Đức Hoài Ân 0368111456
van.phanminh@yaho

o.com

59
Dương Ngọc 

Hạnh
1979 THCS Ân Thạnh Hoài Ân 0914979798

hanhduongat2016@g

mail.com

60
Vũ Thị Kim 

Phụng
1975 THCS Ân Thạnh Hoài Ân 986601832

phungthcsat@yahoo.

com.vn

61 Dương Thị Nhất 1977 THCS Ân Thạnh Hoài Ân 354002586
duongthinhat77@gm

ail.com

62 Văn Thị Hải 1986 THCS Ân Mỹ Hoài Ân 0345954514
vanthihai@gmail.co

m

63
Đoàn Thị Hoài 

Thương
1979 THCS Ân Tín Hoài Ân 0378676319

thuongdoan.100179

@gmail.com

64
Trần Thị Tuyết 

An
1992 THCS Ân Tín Hoài Ân 937410222

tuyetantranthi034@g

mail.com

65 Nguyễn Thị Cúc 1968 THCS Tăng Bạt Hổ Hoài Ân 0945196217
thicuc1986@gmail.c

om

66
Tô Thị Hồng 

Vân
1982 THCS Tăng Bạt Hổ Hoài Ân 0947864640 hvtbh.82@gmail.com

67
Nguyễn Thị 

Thắm
1981 THCS Tăng Bạt Hổ Hoài Ân 0987363844

ntthamtbh@gmail.co

m
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68
Bùi Thị Minh 

Chiến
1975 THCS Tăng Bạt Hổ Hoài Ân 0919459148

btmchien@gmail.co

m

69
Nguyễn Thị 

Thanh vân
1977 THCS Tăng Bạt Hổ Hoài Ân 0985127056

nguyenthithanhvan19

77@gmail.com

70
Trần Thị Kiều 

Diễm
1978 THCS Ân Tường Đông Hoài Ân 0972378267

diematd@yahoo.com.

vn

71
Vương Thị 

Minh Hợi
1983 THCS Ân Tường Đông Hoài Ân 987031039

truongphuc_82@yah

oo.com.vn

72 Trần Quốc Tiến 1970 THCS Ân Tường Tây Hoài Ân 0384936275
trantien170670@gma

il.com

73 Trịnh Ry 1964 THCS Ân Tường Tây Hoài Ân 0394924604
trinhry49@gmail.co

m

74
Trần Lưu 

Phương Thủy
1979 THCS Ân Tường Tây Hoài Ân 0984248821

phuongthuy01091979

@gmail.com

75
Nguyễn Chinh 

Quang
1978 THCS Ân Nghĩa Hoài Ân 0357938708

nguyenchinhquang@

gmail.com
GVCC

76 Trần Thị Nghiệm 1988 THCS Ân Nghĩa Hoài Ân 0989002303
tranthinghiem1988@

gmail.com

77
Bùi Thị Thanh 

Thảo
1976 THCS Ân Nghĩa Hoài Ân 377452885

thaogiaovien.bui1@g

mail.com

78
Đỗ Thị Thanh 

Lưu
1979 THCS Ân Hữu Hoài Ân 0987209507

thanhluudo79@gmail

.com

79 Nguyễn Thị Huy 1983 THCS Ân Hữu Hoài Ân 0392123955
huy1451983@gmail.

com

80 Phan Thị Nga 1978 THCS Ân Hảo Đông Hoài Ân 0355268528
phanga78@gmail.co

m

81
Trần Thị Thu 

Thúy
1993 THCS Ân Hảo Đông Hoài Ân 0965652069

thuthuy240693@gma

il.com

82
Nguyễn Lệ 

Phương Dung
1990 THCS Ân Hảo Tây Hoài Ân 0776336305 nlpdung@yahoo.com

83
Nguyễn Thị Mỹ 

Ngọc
1988

Trường PTDT Nội trú Hoài 

Ân
Hoài Ân 0375366241

myngoc19041988@g

mail.com

84
Đặng Thị Mỹ 

Dung
1990

Trường PTDT Nội trú Hoài 

Ân
Hoài Ân 0979184428

dangthimydung1990

@gmail.com

Danh sách này gồm có 84 người./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên
Năm 

sinh
DTTS Đơn vị công tác

Phòng 

GDĐT
Điện thoại Email

Ghi 

chú

1 Bùi Xuân Thoại 1976 THCS Hoài Mỹ Hoài Nhơn 987696005
xuanthoaibui@gmail.

com

2
Nguyễn Hữu 

Thanh
1977 THCS Hoài Mỹ Hoài Nhơn 384308446

thanhn200@gmail.co

m

3 Trần Đức Huyền 1970 THCS Hoài Mỹ Hoài Nhơn 961709077
duchuyentran4@gma

il.com

4
Võ Thị Thanh 

Trà
1977 THCS Hoài Mỹ Hoài Nhơn 984935133

vothithanhtra77@gm

ail.com

5
Ngô Thị Hồng 

Thanh
1977 THCS số 2 Bồng Sơn Hoài Nhơn 0914742742

ngothanh742@gmail.

com

6
Nguyễn Thị Vũ 

Tuyền
1978 THCS số 2 Bồng Sơn Hoài Nhơn 0905551833

vutuyenbd@gmail.co

m

7 Bùi Hữu Thành 1967 THCS số 2 Bồng Sơn Hoài Nhơn 0905734672
buihuuthanhbs@gmai

l.com

8 Võ Đình Nam 1963 THCS số 2 Bồng Sơn Hoài Nhơn 0937156226
vodinhnam.gvav@g

mail.com

9
Đặng Thị Xuân 

Tuyền
1993 THCS Hoài Hải Hoài Nhơn 981251679

dangxuantuyen1201

@gmail.com

10 Ngô Thị An 1992 THCS Hoài Hải Hoài Nhơn 346321672
Ngothian2992@gmai

l.com

11 Châu Thị Tuyết 1976 THCS Hoài Thanh Hoài Nhơn 914174666
chautuyet76@gmail.c

om

12
Nguyễn Quốc 

Tịch
1968 THCS Hoài Thanh Hoài Nhơn 398458845 quoctich@gmail.com

13
Nguyễn Thị 

Tâm Đan
1973 THCS Hoài Thanh Hoài Nhơn 973659312

tamdan961hn@gmail

.com

14 Nguyễn Văn Hạt 1970 THCS Đào Duy Từ Hoài Nhơn 0982765166
nguyenvanhat01@gm

ail.com

15
Nguyễn Thị 

Thúy
1970 THCS Đào Duy Từ Hoài Nhơn 0988819705

thuynguyenkin70@g

mail.com

16
Nguyễn Thị Thu 

Thảo
1968 THCS Hoài Xuân Hoài Nhơn 0915623570

thuthaoteacherhx@g

mail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày tập huấn trực tiếp: 08/8/2022

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 NĂM 2022

LỚP 4: HOÀI NHƠN, SỞ GDĐT, AN LÃO

Địa điểm tập huấn trực tiếp: Trƣờng THCS Hoài Tân - 

QL1A, phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Thanh Phƣơng - Trƣờng THCS Hoài Đức

Điện thoại: 0935057054, Email: thanhphuongphu@gmail.com

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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17
Huỳnh Thị Thuý 

Hằng
1975 THCS Hoài Xuân Hoài Nhơn 0979377656

hanganhhx@gmail.co

m

18
Nguyễn Thị Tố 

Nhân
1978 THCS Hoài Thanh Tây Hoài Nhơn 988519650

nhan950@yahoo.com

.vn

19
Nguyễn Thị Mỹ 

Nữ
1987 THCS Hoài Thanh Tây Hoài Nhơn 905789389

mynu241@gmail.co

m

20
Phan Thị Ngọc 

Trang
1971 THCS Hoài Thanh Tây Hoài Nhơn 947578397

trang.hoaithanh@gm

ail.com

21 Phạm Thị Huyền 1982 THCS Tam Quan Nam Hoài Nhơn 0774443799
huyentqn@gmail.co

m

22
Tô Trần Song 

Vinh
1973 THCS Tam Quan Nam Hoài Nhơn 0905759188

songvinh.tqn@gmail.

com

23
Nguyễn Thị 

Kim Cúc
1991 THCS Tam Quan Nam Hoài Nhơn 0386849069

kimcucthhp@yahoo.c

om.vn

24
Trương Tấn 

Trung 
1967 THCS Tam Quan Bắc Hoài Nhơn 0384623553

trungthudung@gmail

.com

25 Lê Văn Phưởng 1984 THCS Tam Quan Bắc Hoài Nhơn 0398457258
kissyouc1@gmail.co

m

26
Nguyễn Thị 

Phương Tâm 
1987 THCS Tam Quan Bắc Hoài Nhơn 0397668077

phuongtam8756@ya

hoo.com.vn

27 Đoàn Khánh Vy 1987 THCS Tam Quan Bắc Hoài Nhơn 0988899401
khanhvydoankv@gm

ail.com

28 Hồ Đức Duy 1969 THCS Tam Quan Bắc Hoài Nhơn 0944604645
thanhduy.10.96@gm

ail.com

29 Võ Thị Thạnh 1970 THCS Tam Quan Bắc Hoài Nhơn 0385915646
thanhduy.10.96@gm

ail.com

30 Lê Quang Hoàng 1974 THCS Hoài Sơn Hoài Nhơn 0817357579
quanghoang725725@

gmail.com

31 Võ Thành Chung 1972 THCS Hoài Sơn Hoài Nhơn 0932415224
chungvothanh53@ya

hoo.com.vn

32
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
1977 THCS Hoài Sơn Hoài Nhơn 0918269077

myhanh060977@gm

ail.com

33 Trần Thanh Sơn 1974 THCS Hoài Châu Hoài Nhơn 975066136
sontran.hcb@gmail.c

om

34 Trần Thị Sau 1970 THCS Hoài Châu Hoài Nhơn 973850847 sauhcb@gmail.com

35
Lê Thị Hồng 

Chân
1992 THCS Hoài Châu Hoài Nhơn 377393197

hongchan92@gmail.c

om

36 Trương Thị Hoa 1969 THCS Tam Quan Hoài Nhơn 0978317778
truongthihoa68@gma

il.com

37
Đinh Thị Hoài 

Ân
1972 THCS Tam Quan Hoài Nhơn 0917524696

dinhhoaian130@gma

il.com

38
Nguyễn Đức 

Thắng
1981 THCS Tam Quan Hoài Nhơn 0905011711

thang.nguyenduc81@

yahoo.com.vn

39
Nguyễn Thị 

Kim Thoa
1985 THCS Tam Quan Hoài Nhơn 0932637481

kimthoaanhvantq@g

mail.com

40 Chế Văn Luân 1986 THCS Tam Quan Hoài Nhơn 0962360579
chevanluan@gmail.c

om

41 Phạm Ngọc Trai 1971 THCS Hoài Châu Bắc Hoài Nhơn 914100822
ngoctraihcb@yahoo.c

om.vn
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42
Trần Nguyên 

Hữu
1967 THCS Hoài Châu Bắc Hoài Nhơn 365729077

nguyenhuu15@gmail

.com

43 Trần Thị Mỹ 1995 THCS Hoài Châu Bắc Hoài Nhơn 772620143
mytran.spa36@gmail

.com

44
Nguyễn Thị 

Hồng Hương
1983 THCS Hoài Đức Hoài Nhơn 987027138

gvhhuong@gmail.co

m

45
Nguyễn Dương 

Xuân Thủy
1986 THCS Hoài Đức Hoài Nhơn 989273008

nguyenduongxuanthu

y@gmail.com

46 Đào Thị Đây 1970 THCS Hoài Đức Hoài Nhơn 986263705
daothidaygvav@gmai

l.com

47 Đào Thanh Toàn 1966 THCS Hoài Đức Hoài Nhơn 979252484
daotoan.av@gmail.co

m

48 Nguyễn Văn Cử 1972 TH&THCS Hoài Phú Hoài Nhơn 0976786458
nguyenvancu@gmail.

com

49 Lê Thị Loan 1975 TH&THCS Hoài Phú Hoài Nhơn 0374578469
loanlethi1975@gmail

.com

50
Đặng Thị Linh 

Phương
1979 TH&THCS Hoài Phú Hoài Nhơn 0984625509

linhphuong19792003

@gmail.com

51
Nguyễn Thị 

Hồng Mỹ
1976 THCS Hoài Hương Hoài Nhơn 0947579072

hongmy762013@gm

ail.com

52
Nguyễn Thanh 

Tùng
1983 THCS Hoài Hương Hoài Nhơn 0964052919

thanhtungn086@gma

il.com

53
Lê Thị Phương 

Giao
1977 THCS Hoài Hương Hoài Nhơn 0367343249 giaole77@gmail.com

54 Nguyễn Thị Phú 1992 THCS Hoài Hương Hoài Nhơn 0948469023
matdep92@gmail.co

m

55 Võ Văn Sơn 1968 THCS Bồng Sơn Hoài Nhơn 0905367382 vvsonbs@gmail.com

56
Nguyễn Thị Thy 

Hồng
1977 THCS Bồng Sơn Hoài Nhơn 0935262447

btcmmxd@gmail.co

m

57
Trương Nghiệp 

Tú
1966 THCS Bồng Sơn Hoài Nhơn 0977478998

starchangbs1965@g

mail.com

58 Phan Thị Lễ 1977 THCS Bồng Sơn Hoài Nhơn 0986950129
Lephan700@gmail.c

om

59
Trần Nguyễn 

Thiên Hương
1980 THCS Bồng Sơn Hoài Nhơn 0982115056

thienhuong056@gma

il.com

60 Lê Thị Luận 1977 THCS Hoài Tân Hoài Nhơn 0766700625
luanht77@yahoo.co

m.vn

61 Hồ Văn Ánh 1963 THCS Hoài Tân Hoài Nhơn 0944611550
vananhho63@gmail.c

om

62 Đặng Thị Liễu 1968 THCS Hoài Tân Hoài Nhơn 0344412447
dangthilieu45@gmail

.com

63 Đặng Thị Hạt 1981 THCS Hoài Tân Hoài Nhơn 0976527538
hatsanc2hoaitan@ya

hoo.com.vn

64
Lê Nguyễn Ái 

Nguyệt
1976 THCS Hoài Tân Hoài Nhơn 0775457027

leainguyet@yahoo.co

m.vn

65
Võ Thị Tuyết 

Nhung
1978 THCS Hoài Tân Hoài Nhơn 0905301153

nhattan3112@gmail.

com

66 Phạm Ngọc Vũ 1979
PTDTNT THCS&THPT 

An Lão
Sở GDĐT 0982772453

vuptdtntanlao@gmail

.com

67
Nguyễn Thị 

Ngân
1991

PTDTNT THCS&THPT 

An Lão
Sở GDĐT 0979965137

nganptdtntanlao@gm

ail.com

mailto:vananhho63@gmail.com
mailto:vananhho63@gmail.com
mailto:dangthilieu45@gmail.com
mailto:dangthilieu45@gmail.com
mailto:hatsanc2hoaitan@yahoo.com.vn
mailto:hatsanc2hoaitan@yahoo.com.vn
mailto:vuptdtntanlao@gmail.com
mailto:vuptdtntanlao@gmail.com
mailto:nganptdtntanlao@gmail.com
mailto:nganptdtntanlao@gmail.com


68
Dương Thị 

Hồng Hạnh
1976 THCS An Hòa An Lão 975228645

honghanhthcsanhoa

@gmail.com
GVCC

69
Phạm Thị Kim 

Trúc
1975 THCS An Hòa An Lão 384917404

kimtructhcsanhoa@g

mail.com

70 Nguyễn Thị Ánh 1991 THCS An Hòa An Lão 964196477 anhgvat@gmail.com

71
Trương Thị 

Thúy Phượng
1980 PTDTBT An Lão An Lão 985255922

truongthuyphuongava

t@gmail.com

72 Huỳnh Thị Lộc 1980 PTDTBT An Lão An Lão 563875476
huynhthiloc80@gmai

l.com

73
Lương Thị Yến 

Như
1992 THCS An Tân An Lão 0962915517

yennhu.luong@gmail

.com

74 Nguyễn Thị Kiều 1986 PTDTBT Đinh Ruối An Lão 0889797261
kieudinhruoi1986@g

mail.com

Danh sách này gồm có 74 người./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên
Năm 

sinh
DTTS Đơn vị công tác

Phòng 

GDĐT
Điện thoại Email

Ghi 

chú

1
Phan Thị Hồng 

Nhung
1988

Trường TH, THCS, 

THPT iSchool Quy Nhơn
Quy Nhơn 0935404048

nhungpth.quynhon@i

school.edu.vn

2
Nguyễn Thị Ái 

Phượng
1991

Trường TH, THCS, 

THPT iSchool Quy Nhơn
Quy Nhơn 0944857095

phuongnta.quynhon

@ischool.edu.vn

3
Nguyễn Anh 

Thư
1996

Trường TH, THCS, 

THPT iSchool Quy Nhơn
Quy Nhơn 0972107916

thuta.quynhon@ischo

ol.edu.vn

4
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
1991  THCS Phước Thành Tuy Phước 0352847867

thuthuybinhdinh77@

gmail.com

5
Trương Thị Lê 

Na
1987  THCS Phước Thành Tuy Phước 0935524387

lenapt1987@gmail.c

om

6
Nguyễn Lâm 

Tùng
1990  THCS Phước Thành Tuy Phước 0335221277

tung.nguyen9121@g

mail.com

7
Phan Thị Mỹ 

Hạnh 
1991  THCS Phước An Tuy Phước 0906662517

phanmyhanh2210@g

mail.com

8 Lê Hoà Phong 1965  THCS Phước An Tuy Phước 0787763993
lephongpan65@gmai

l.com

9
Nguyễn Thị 

Thanh Phương
1977  THCS Phước An Tuy Phước 0387231592

ngthithanhphuong77

@gmail.com

10
Nguyễn Thị 

Thanh Phượng
1977  THCS Phước An Tuy Phước 0394924086

nguyenthithanhphuon

gem@gmail.com

11
Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa
1978  THCS Phước An Tuy Phước 0934822677

mythoa77@gmail.co

m

12 Trần Thị Xinh 1990  THCS Phước An Tuy Phước 0366461552
ttxinh.c2clang.vn@k

hanhhoa.edu.vn

13
Lê Thị Ngọc 

Thảo
1990  THCS Phước An Tuy Phước 0963397089

ngocthao010590@g

mail.com

14
Trần Nguyễn Kỳ 

Duyên
1994  THCS Trần Bá Tuy Phước 0899316097

trannguyenkyduyen1

994@gmail.com

15 Hồ Xuân Anh 1963  THCS Trần Bá Tuy Phước 0388912102
hoxuanhqn@gmail.c

om

16
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh
1975  THCS Trần Bá Tuy Phước 0898214780

linhthcsdieutri@gmai

l.com

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Hồng Cẩm - Trƣờng THCS Phƣớc Thành

Điện thoại: 0358969540, Email: tranthihongcam1994@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 NĂM 2022

LỚP 5: SỞ GDĐT (ISCHOOL), TUY PHƢỚC, VÂN CANH, VĨNH THẠNH

Địa điểm tập huấn trực tiếp: Trƣờng THCS Phƣớc Thuận - 

Đƣờng ĐT640, xã Phƣớc Thuận, Tuy Phƣớc, Bình Định

Ngày tập huấn trực tiếp: 10/8/2022

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

mailto:nhungpth.quynhon@ischool.edu.vn
mailto:nhungpth.quynhon@ischool.edu.vn
mailto:phuongnta.quynhon@ischool.edu.vn
mailto:phuongnta.quynhon@ischool.edu.vn
mailto:thuta.quynhon@ischool.edu.vn
mailto:thuta.quynhon@ischool.edu.vn
mailto:huongnhonhoi@gmail.com
mailto:huongnhonhoi@gmail.com
mailto:hathuhangthcsltv@yahoo.com.vn
mailto:hathuhangthcsltv@yahoo.com.vn
mailto:hodonghaltv@gmail.com
mailto:hodonghaltv@gmail.com
mailto:hongnhungle0408@gmail.com
mailto:hongnhungle0408@gmail.com
mailto:Thuysmile@gmail.com
mailto:Thuysmile@gmail.com


17 Trần Văn Mười 1963  THCS Trần Bá Tuy Phước 0988148062
thaymuoi11@yahoo.

com.vn

18
Nguyễn Thị 

Thúy Quỳnh
1975  THCS Trần Bá Tuy Phước 0901170319

nguyenthithuyquynhd

t@gmail.com

19 Mai Thị Thảo Vi 1978  THCS Trần Bá Tuy Phước
0935522518 thaovi0278@yahoo.c

om.vn

20
Nguyễn Thị Thu 

Thảo
1974  THCS Phước Lộc Tuy Phước 0935253357

thuthao201020@gma

il.com

21
Phan Thị Thanh 

Thúy
1976  THCS Phước Lộc Tuy Phước 0934944706

thuythanh76pl@gmai

l.com

22
Lê Thị Hồng 

Châu
1980  THCS Phước Lộc Tuy Phước 0972157559

hongchau.qn@gmail.

com

23
Huỳnh Thị 

Thanh Vân
1979  THCS Phước Lộc Tuy Phước 0979374007

thanhvan1779@gmai

l.com

24
Nguyễn Thị 

Thanh
1971  THCS Phước Lộc Tuy Phước 0362872927

thanhthi71@gmail.co

m

25
Nguyễn Thị 

Trúc Viễn
1979 Trường THCS Phước Lộc Tuy Phước 0985552359

vien.nguyenthitruc10

@gmail.com

26
Nguyễn Thị Lệ 

Hằng
1980  THCS TT Tuy Phước Tuy Phước 0982127800

hanglenguyen80@gm

ail.com

27 Lê Vũ Cẩm Tú 1979  THCS TT Tuy Phước Tuy Phước 0968878399
lvucamtu@gmail.co

m

28
Lê Thị Tuyết 

Trinh
1981  THCS TT Tuy Phước Tuy Phước 0907540388 trinhkt@gmail.com

29 Hoàng Thị Thắm 1979  THCS TT Tuy Phước Tuy Phước 0944699734
tham7910@yahoo.co

m

30 Nguyễn Hữu Lễ 1963  THCS TT Tuy Phước Tuy Phước 0935522396
nguyenhuule63@yah

oo.com.vn

31
Trần Thị Ngọc 

Duẩn
1985  THCS TT Tuy Phước Tuy Phước 0987982933

ngocduanps@gmail.c

om

32 Nguyễn Văn Thọ 1965  THCS Phước Hiệp Tuy Phước 0962356643
thotienganh2018@g

mail.com

33 Lê Thị Điệp 1968  THCS Phước Hiệp Tuy Phước 0984754677
lethidiep11061968@

gmail.com

34
Bùi Nguyễn 

Hoàng Yến
1992  THCS Phước Hiệp Tuy Phước 0377373418

buinguyenhoangyen9

2@gmail.com

35
Nguyễn Thị Thu 

Mai
1969  THCS Phước Hiệp Tuy Phước 0905941593

thumai69@gmail.co

m

36
Trần Thị Thanh 

Trâm
1989  THCS Phước Hiệp Tuy Phước 0906546488

thanhtramthcsphuoch

iep@gmail.com

37
Đặng Khánh 

Phúc
1977  THCS Phước Hiệp Tuy Phước 0367649512

khanhphucphiep77@

gmail.com

38
Lê Đặng Thuỵ 

Châu
1977  THCS Phước Thuận Tuy Phước 0934814738

thuychaupt@gmail.c

om

39
Nguyễn Thị Mỹ 

Hưng
1977  THCS Phước Thuận Tuy Phước 0365929677

myhung56789@gmai

l.com

40
Trần Thị 

Phương Liễu
1977  THCS Phước Thuận Tuy Phước 0988196497

phuonglieu1977@gm

ail.com

41 Ngô Thị Nhân 1983  THCS Phước Thuận Tuy Phước 0702446260
ngonhan1983@gmail

.com

42
Ngô Thị Phương 

Thảo
1983  THCS Phước Thuận Tuy Phước 0987202001

phuongthaongoqn@g

mail.com

mailto:myhung56789@gmail.com
mailto:myhung56789@gmail.com
mailto:phuongthaongoqn@gmail.com
mailto:phuongthaongoqn@gmail.com


43 Hồ Thị Thu 1967  THCS Phước Thuận Tuy Phước 0345057359
hothu1967@gmail.co

m

44
Huỳnh Thị Như 

Thảo
1975  THCS số 1 Phước Sơn Tuy Phước 0905330666

nhuthaops@gmail.co

m

45
Hà Thị Thanh 

Thảo
1978  THCS số 1 Phước Sơn Tuy Phước 0975306387

hathithanhthao2710

@gmail.com

46
Trần Thị Kim 

Huệ
1979  THCS số 1 Phước Sơn Tuy Phước 0977274196

huetran1979@gmail.

com

47
Võ Thị Hoài 

Tâm
1978  THCS số 1 Phước Sơn Tuy Phước 0985801117

vohoaitampy@gmail.

com

48
Trương Thị Dạ 

Hương
1989  THCS số 1 Phước Sơn Tuy Phước 0398113153

truonghuongps@gma

il.com

49
Nguyễn Thanh 

Dũng
1976  THCS số 2 Phước Sơn Tuy Phước 0343004649

nguyenthanhdungps2

@gmail.com

50
Huỳnh Thị 

Tuyết Oanh
1990  THCS số 2 Phước Sơn Tuy Phước 0369995770

oanhkute3090@gmai

l.com

51
Nguyễn Thị 

Thảo Nga
1990  THCS Phước Hòa Tuy Phước 0932563363

nganguyen270990@g

mail.com

52 Man Cẩm Nhung 1969  THCS Phước Hòa Tuy Phước 0918392150
mangcamnhung@yah

oo.com.vn

53 Lê Xuân Lanh 1972  THCS Phước Hòa Tuy Phước 0769216556 lelanhps@gmail.com

54
Nguyễn Văn 

Phúc Lộc
1967  THCS Phước Hòa Tuy Phước 0946274480

locobama@yahoo.co

m.vn

55
Huỳnh Thị Như 

Vinh
1972  THCS Phước Thắng Tuy Phước 0944156189

vinhthcspthang@gma

il.com

56 Hồ Thành Đạt 1978  THCS Phước Quang Tuy Phước 0398035350
hothanhdat1978@ya

hoo.com.vn

57
Lê Thị Thúy 

Trang
1973  THCS Phước Quang Tuy Phước 0935376665

trang161973@gmail.

com

58
Trương Thị 

Thanh Thủy
1976  THCS Phước Quang Tuy Phước 0934824568

thanhtygsm@gmail.c

om

59
Man Thị Hoàng 

Diễm
1981  THCS Phước Quang Tuy Phước 0976964177

mandiem702@gmail.

com

60
Nguyễn Thị 

Diễm Hằng
1980  THCS Phước Hưng Tuy Phước 0362221674

hangphuochung@gm

ail.com

61
Nguyễn Thị Đức 

Huyền 
1978  THCS Phước Hưng Tuy Phước 0829813359

nguyenthiduchuyen7

8@gmail.com

62
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung
1979  THCS Phước Hưng Tuy Phước 0905468578

tuyetnhunggv1979@

gmail.com

63 Nguyễn Văn Bảy 1965  THCS Phước Hưng Tuy Phước 0367068746
bayphuochung@gmai

l.com

64 Ngô Thanh Hùng 1970  THCS Canh Vinh Vân Canh 0845557774
ngothanhhung99@g

mail.com

65
Nguyễn Thị 

Thanh Thảo
1982 Trương THCSCanh Vinh Vân Canh 0989844987

thanhthaocanhvinh@

gmail.com

66 Lê Thị Thu Nga 1967  THCS Canh Vinh Vân Canh 0388791520
lethithunga.cv@gmai

l.com

67 Đỗ Thị Bắc 1978  TH&THCS Canh Hiển Vân Canh 0905866229
dothibacvc78@gmail

.com

68 Lê Hoàng Hiệp 1983  TH&THCS Canh Hiển Vân Canh 0979493520
lehoanghiepvc@gmai

l.com

mailto:nganguyen270990@gmail.com
mailto:nganguyen270990@gmail.com
mailto:truongnganbt1984@gmail.com
mailto:truongnganbt1984@gmail.com


69
Nguyễn Thị Lan 

Anh
1987  THCS Thị trấn vân Canh Vân Canh 0987175994 lananhvc@gmail.com

70
Nguyễn Thị 

Thuỳ Liên
1988  THCS Thị trấn vân Canh Vân Canh 0978042730

thuylienvc@gmail.co

m

71 Trần Duy Trung 1977  THCS bán trú Canh Thuận Vân Canh 0984922339
duytrungqn@gmail.c

om

72
Trần Thị Thanh 

Thảo
1982  THCS bán trú Canh Thuận Vân Canh 0972158355

thanhthaocv1982@g

mail.com
GVCC

73
Nguyễn Thị 

Phương Mai
1993

Trường PTDT Bán trú 

Canh Liên
Vân Canh 0989604397

nguyenmai2103@gm

ail.com

74
Đinh Thị Thanh 

Thúy
1991

Trường PTDT Bán Trú 

THCS Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
0984684629

thanhthuybengoc@g

mail.com

75
Trương Thị Thu 

Sương
1992

Trường PTDT Bán Trú 

THCS Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
0376125740

suongstrong@gmail.c

om

76 Lê Thị Hà 1977 THCS xã Vĩnh Hảo
Vĩnh 

Thạnh
0395870460

lethiha460@gmail.co

m

77
Nguyễn Bá 

Hoàng
1993

Trường TH và THCS Vĩnh 

Thuận

Vĩnh 

Thạnh
0364030910

thienhoang2309@gm

ai.com

78
Bạch Nữ Du 

Lam
1983 THCS Vĩnh Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
0398032058

bachnudulam83@gm

ail.com
GVCC

79
Huỳnh Thị 

Xuân Giang
1985

Trường PTDT Bán trú 

TH&THCS Vĩnh Kim

Vĩnh 

Thạnh
0396172859

xuangiang1985.vt@g

mail.com

80
Đặng Thị Thu 

Hằng
1988

Trường PTDT Bán trú 

TH&THCS Vĩnh Kim

Vĩnh 

Thạnh
0385484818

dangthuhangvt@gma

il.com

81
Đặng Thị 

Nguyên
1978 THCS Thị Trấn Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
0364603511

nguyennhuthcstt@gm

ail.com

82
Nguyễn Thái 

Khải
1975 THCS thị Trấn Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
0349699355

khaithainguyen.gvthc

s@gmail.com

83 Võ Thị Lan 1973 THCS Huỳnh Thị Đào 
Vĩnh 

Thạnh
0832510806 lanvtvo@gmail.com

84
Đỗ Thị Khánh 

Vy 
1977 THCS Huỳnh Thị Đào 

Vĩnh 

Thạnh
0858160699

khanhvygvvt@gmail.

com

85
Nguyễn Thị 

Tươi
1983 THCS Vĩnh Quang

Vĩnh 

Thạnh
0973731057 tree2406@gmail.com

86
Dương Nguyễn 

Huyền Trân
1992 TH&THCS Vĩnh Hòa

Vĩnh 

Thạnh
0978657437

flyakite1112ht@gmai

l.com

Danh sách này gồm có 86 người./.

mailto:bachnudulam83@gmail.com
mailto:bachnudulam83@gmail.com


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên
Năm 

sinh
DTTS Đơn vị công tác

Phòng 

GDĐT
Điện thoại Email

Ghi 

chú

1
Phạm Thị kim 

Đức
1976 THCS Đập Đá An Nhơn 0376861147

phamthikimduc@gm

ail.com

2 Trần Hữu Thắng 1972 THCS Đập Đá An Nhơn 0982018029
tranhuuthangdapda@

gmail.com

3
Nguyễn Thùy 

Thụy Diễm
1973 THCS Đập Đá An Nhơn 0934994459

thuydiemnguyenho@

gmail.com

4 Trần Thị Thúy 1988 THCS Đập Đá An Nhơn 0982018029
thuyanh79qn@gmail.

com

5
Nguyễn Thị 

Phụng Vân
1972 THCS Đập Đá An Nhơn 0393786916

phungvan2020@gma

il.com

6
Trương Thị 

Tuyết Nhung
1975 THCS Đập Đá An Nhơn 0356531094

truongtuyetnhung900

@gmail.com

7 Đặng Văn Sơn 1970 THCS Đập Đá An Nhơn 0942242679
sonanhvan@gmail.co

m

8 Lê Thị Mỹ Nữ 1988  THCS Nhơn Hạnh An Nhơn 0914579043
lethimynu1988@gma

il.com

9
Vũ Thị Thanh 

Sinh
1985  THCS Nhơn Hạnh An Nhơn 0915426110

thanhsinh85@gmail.c

om

10
Trần Thị Bích 

Vân
1982  THCS Nhơn Phong An Nhơn 0336826811

bichvan.englishnp20

22@gmail.com

11
Trần Thị Mẫu 

Đơn
1983  THCS Nhơn Phong An Nhơn 0379011785

tranthimaudon1983@

gmail.com

12 Trần Thị Loan 1990  THCS Nhơn Phong An Nhơn 0905963884
loanpm29@gmail.co

m

13
Phạm Thị Kiều 

Nhi
1974 THCS Nhơn Thành An Nhơn 0989226114

nhinhi.002@gmail.co

m

14
Trần Thị Ái 

Loan
1988 THCS Nhơn Thành An Nhơn 0947847268

loan.tienganh88@gm

ail.com

15
Nguyễn Thị 

Diệu Huyền
1993 THCS Nhơn Thành An Nhơn 0359431679

huyenkute115@gmai

l.com

16
Nguyễn Thị 

Cẩm Phượng
1991 THCS Nhơn Thành An Nhơn 0869730572

phuong201191@gma

il.com

17
Ma Thị Tuyết 

Nga
1990 THCS Nhơn Thành An Nhơn 0932563949

mathituyetngaav@g

mail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 NĂM 2022

Địa điểm tập huấn trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát -

Số 45 đƣờng 3/2, thị trấn Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Hồng Sanh - Trƣờng THCS Ngô Mây

Điện thoại: 0983060699, Email: hongsanhnm@gmail.com

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

LỚP 6: AN NHƠN, PHÙ CÁT

Ngày tập huấn trực tiếp: 12/8/2022



18
Tống Thị Thu 

Hiền
1991 THCS Cát Khánh Phù Cát 0396016940

tongthithuhien1910@

gmail.com

19
Lê Thị Thanh 

Hằng
1988 THCS Cát Chánh Phù Cát 0979440689

msthanhhang1988@g

mail.com

20
Bùi Thị Hồng 

Thủy
1979 THCS Cát Hải Phù Cát 0345958070

buithihongthuy79@g

mail.com

21 Nguyễn Thị Hỉ 1981 THCS Cát Hải Phù Cát 0935028771
english.hi81@gmail.c

om

22 Trần Bá Tín 1967 THCS Cát Hanh Phù Cát 0846003013
tranbatincv@gmail.c

om 

23
Trương Công 

Hưng
1980 THCS Cát Hanh Phù Cát 0368842667

hungcathanh80@gma

il.com 

24
Lê Hoàng Thu 

Thuỷ 
1980 THCS Cát Hanh Phù Cát 0911419707

thuthuyle910@gmail.

com

25
Trần Thị Ánh 

Tuyết
1987 THCS Cát Hanh Phù Cát 0986003111

tuyetha207@gmail.c

om 

26
Lưu Thanh 

Thương
1980 THCS Cát Hiệp Phù Cát 0978701299

thuong140280@gmai

l.com

27
Nguyễn Thị 

Bích Thảo
1978 THCS Cát Hiệp Phù Cát 0935666739

thaothcscathiep@gm

ail.com

28 Phùng Thị Hậu 1983 THCS Cát Hưng Phù Cát 0345216576
thachtran75@gmail.c

om

29
Nguyễn Thị 

Kim Thi
1988 THCS Cát Hưng Phù Cát 0352620088

ntkimthi2008@gmail

.com

30
Trần Thị Thu 

Thủy
1985 THCS Cát Hưng Phù Cát 0399441985

tranthuthuy056@gma

il.com

31
Mai Thị Phương 

Thu
1982 THCS Cát Khánh Phù Cát 982679120

phuongthu_mai@yah

oo.com

32 Nguyễn Thị Sơn 1988 THCS Cát Khánh Phù Cát 395311682
soncachanhloi@gmai

l.com

33 Nguyễn Thị Huệ 1988 THCS Cát Khánh Phù Cát 989792544 thihue44@gmail.com

34
Cao Trần Kiều 

My
1987 THCS Cát Chánh Phù Cát 382245089

caokieumy87@gmail.

com

35 Lê Thị Sen 1986 THCS Cát Khánh Phù Cát 985589614
sennd22013@gmail.c

om

36
Nguyễn Thị 

Thanh
1987 THCS Cát Lâm Phù Cát 0973630614

thanhcatlam108b@ya

hoo.com.vn

37 Trần Thị Thu Lý 1987 THCS Cát Lâm Phù Cát 0369373049
thulytran87@gmail.c

om

38
Đỗ Thị Kim 

Oanh
1989 THCS Cát Lâm Phù Cát 0977364127

oanhcatlam910@gma

il.com

39
Dương Thị 

Thạch
1982 THCS Cát Minh Phù Cát 0986293937

thachtienganhcm@g

mail.com

40 Nguyễn Văn Hải 1981 THCS Cát Minh Phù Cát 0384635199
nguyensea106@yaho

o.com

41 Thân Thị Loan 1973 THCS Cát Minh Phù Cát 0397750134
loanthan76@gmail.c

om

42
Nguyễn Thị 

Hương
1984 THCS Cát Minh Phù Cát 0982055488

huongtacm@gmail.co

m

43 Nguyễn Thị Vân 1987 THCS Cát Minh Phù Cát 0374414914
ntvan.english@gmail.

com
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44
Nguyển Thị 

Hồng Hoa
1968 THCS Cát Nhơn Phù Cát 0373166419

honghoa166@gmail.

com

45
Nguyễn Thị 

Mộng Ngọc
1981 THCS Cát Nhơn Phù Cát 0392348410

ngocthaocj@gmail.co

m 

46
Nguyễn Thị 

Tuyết Minh
1978 THCS Cát Nhơn Phù Cát 0913655427

tuyetminhcatnhon@g

mail.com

47 Nguyến Thị Sử 1988 THCS Cát Sơn Phù Cát 0359323708
nloverainbow@yaho

o.com.vn

48
Hồ Thị Phương 

Thúy
1985 THCS Cát Sơn Phù Cát 0934782139

phuongthuy30c@gm

ailcom

49 Võ Thanh Hoài 1994 THCS Cát Tài Phù Cát 0359214276
vothanhhoai2508199

4@gmail.com

50
Nguyễn Hồ Lệ 

Quyên
1982 THCS Cát Tài Phù Cát 0984294779

quyencanhan@gmail.

com

51
Hồ Thị Thu 

Hương
1968 THCS Cát Tài Phù Cát 0984769123

thuhuong2968@gmai

l.com

52 Trần Thị Hiếu 1990 THCS Cát Hanh Phù Cát 0979884250
Nhanhieu.tran7@gm

ail.com

53
Đặng Thị Ngọc 

Hà
1971 THCS Cát Tân Phù Cát 0914275984

jerrytinphucat@gmai

l.com

54 Thân Thị Sang 1977 THCS Cát Tân Phù Cát 0398459503
thanthisang@yahoo.c

om.vn

55 Hoàng Thu Hà 1977 THCS Cát Tân Phù Cát 0369875526
hoanghathcscattan@

gmail.com

56 Huỳnh Thị Lành 1988 THCS Cát Tân Phù Cát 0814139069
buianhhaopc2006@g

mail.com

57
Hoàng Thị An 

Vinh
1972 THCS Cát Tân Phù Cát 0772530134

vinhthcsct@yahoo.co

m.vn

58
Nguyễn Ngọc 

Hải
1972 THCS Cát Thắng Phù Cát 0905429985

haingoc985@gmail.c

om

59 Hà Vinh 1979 THCS Cát Thắng Phù Cát 0917459342
havinhgv@gmail.co

m

60
Phạm Thị Hồng 

Vân
1978 THCS Cát Thành Phù Cát 0344422439

vanphamcthanh@gm

ail.com

61 Thái Thị Hiết 1989 THCS Cát Thành Phù Cát 0374606039
littlesta_1 

08@yahoo.com.vn

62 Lý Việt Dũng 1975 THCS Cát Tiến Phù Cát 0914696264
lyvietdung2005@gm

ail.com

63
Nguyễn Văn 

Nghĩa
1974 THCS Cát Tiến Phù Cát 0983344217

nghiactpc@gmail.co

m

64 Trần Hoa Viên 1980 THCS Cát Tiến Phù Cát 0942466023
tranhoavien@yahoo.c

om.vn

65
Nguyễn Thị 

Rạng
1988 THCS Cát Tiến Phù Cát 0979178939

rang_878pr@yahoo.c

om.vn

66
Nguyễn Thị 

Hồng Thái
1979 THCS Cát Tiến Phù Cát 0982679940

hongthaigvcatkhanh

@gmail.com

67
Nguyễn  Thị 

Thu Hồng
1979 THCS Cát Trinh Phù Cát 0977759348

hongthcscattrinh@g

mail.com

68 Nguyễn Thị  Sáu 1969 THCS Cát Trinh Phù Cát 0376860507
nguyenthisaucattrinh

@gmail.com

69
Đặng  Khoa  

Hồng
1968 THCS Cát Trinh Phù Cát 0977412766

dangkhoahong1968@

yahoo.com.vn
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70
Võ Thị  Hồng  

Vân
1981 THCS Cát Trinh Phù Cát 0913589774

hongvan.gvav@gmail

.com

71
Đặng  Thị  

Hương Giang
1979 THCS Cát Trinh Phù Cát 0398033066

giangthcscathiepj@g

mail.com

72 Phan Văn Sâm 1973 THCS Cát Tường Phù Cát 0972159166
phanvansam2010@g

mail.com

73 Võ Thị Diệu Chi 1975 THCS Cát Tường Phù Cát 0353593791
dieuchivo347@gmail

.com

74
Võ Thị Thúy 

Hồng
1991 THCS Cát Tường Phù Cát 0389134700

thuyhong14981@gm

ail.com

75
Đô Thị Thúy 

Vân
1987 THCS Cát Tường Phù Cát 0973681130

vanthuydo87@gmail.

com

76 Vo  Văn Nhân 1995 THCS Cát Tường Phù Cát 0963479617
vonhanspak36@gmai

l.com>,

77
Phùng Thị Kim 

Anh
1977 THCS Ngô Mây Phù Cát 0865992479

anhavnm9@gmail.co

m

78 Võ Trường Hậu 1990 THCS Ngô Mây Phù Cát 0973561117
truonghau2410@gma

il.com

79 Đinh Thị Kiều 1981 THCS Ngô Mây Phù Cát 0984588037
kieungomay@gmail.c

om

80
Nguyễn Thị 

Hồng Sanh
1980 THCS Ngô Mây Phù Cát 0983060699

hongsanhnm@gmail.

com

81
Phan Thị Như 

Thắm
1976 THCS Ngô Mây Phù Cát 0365077399

thamnaty@yahoo.co

m.vn

82
Nguyễn Thị 

Thanh Tùng
1982 THCS Ngô Mây Phù Cát 0988030034

thanhtung.ngomay@

gmail.com

Danh sách này gồm có 82 người./.
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